	PHÒNG GD&ĐT VIỆT TRÌ


	KỲ THI CHỌN HSG LỚP 9 CẤP THÀNH PHỐ

NĂM HỌC HỌC 2020-2021
MÔN: Hóa học

Thời gian làm bài: 150 phút (Đề thi gồm có 04 trang)


Cho nguyên tử khối: 

H = 1; He = 4; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K=39; Mn = 55; Fe = 56 ; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137; Au= 197; Pb = 207.

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 8,0 điểm)

Câu 1: Có dung dịch các chất sau: NaHCO3 (X1), CuSO4 (X2), (NH4)2CO3 (X3), NaNO3 (X4), MgCl2 (X5), KCl (X6). Những dung dịch không tạo kết tủa khi cho Ba vào là 

A. X1, X4, X5.
B. X1, X4, X6.

C. X1, X3, X6.

D. X4, X6.
Câu 2: Cho hình vẽ mô tả quá trình điều chế dung dịch X trong phòng thí nghiệm

                                     [image: image1.png]



Trong điều kiện thích hợp dung dịch X có thể tác dụng với bao nhiêu chất trong các chất hay dung dịch sau đây? KMnO4, K2CO3, Fe3O4, NaHCO3, Ag, CuO, Al, Al(OH)3, AgNO3, Fe(NO3)2?

A. 9.
                     B. 6.                    C. 8.
             
D. 7.
Câu 3: Trộn các cặp dung dịch sau với nhau:

(a) Dung dịch NaHSO4 và dung dịch NaHSO3.


(b) Dung dịch Ca(HCO3)2 và dung dịch HCl.


(c) Dung dịch Ca(HCO3)2 và dung dịch NaOH.


(d) Dung dịch AgNO3 và dung dịch NaCl (to).

Số trường hợp xảy ra phản ứng là


A. 1.

B. 2.


C. 3.


D. 4.
Câu 4: Nhỏ từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch X. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn chỉ thu được dung dịch trong suốt. Chất tan trong dung dịch là 

A. CuSO4.
B. Ca(HCO3)2.

C. Fe(NO3)3

D. AlCl3.
Câu 5: Cho các dung dịch sau: Ba(HCO3)2, NaOH, AlCl3, KHSO4 được gọi tên ngẫu nhiên là X, Y, Z, T. Tiến hành các thí nghiệm sau:
	Hóa chất
	X
	Y
	Z
	T

	Quỳ tím
	xanh
	đỏ
	xanh
	đỏ

	Dung dịch HCl
	Khí bay ra
	Đồng nhất
	Đồng nhất
	Đồng nhất

	Dung dịch Ba(OH)2
	Kết tủa trắng
	Kết tủa trắng
	Đồng nhất
	Kết tủa trắng, sau tan


Dung dịch chất Y là


A. KHSO4.
B. NaOH.

C. AlCl3.

D. Ba(HCO3)2.

Câu 6: Cặp chất nào sau đây cùng tồn tại trong một dung dịch?

A. Ba(OH)2 và H3PO4.


B. KHCO3 và KOH.





C. Cu(NO3)2 và HNO3.


D. Al(NO3)3 và NaOH.
Câu 7: Thực hiện các thí nghiệm sau (xảy ra trong dung dịch):


(a) Cho Fe vào H2SO4 loãng nguội.

(b) Cho CuS vào HCl. 

(c) Cho Al vào NaOH. 

(d) Dung dịch AlCl3 + dung dịch NaOH. 

(e) Cho HCl vào NaHCO3. 

(g) Cho HCl dư vào NaAlO2. 

(h) KHSO4 +NaHCO3. 
Số phản ứng tạo khí là


A. 3.
B. 6.

C. 4.


D. 5.
Câu 8: Dung dịch Na2CO3 có thể tác dụng với tất cả các chất trong dãy nào sau đây?

A. CaCl2, HCl, CO2, KOH, NaOH.

B. Ca(OH)2, CO2, H2SO4, BaCl2, FeCl3.


C. HNO3, CO2, Ba(OH)2, KNO3.

D. K2CO3, Ca(OH)2, SO2, H2SO4, HCl.
Câu 9: Thổi từ từ khí cacbonic vào dung dịch nước vôi trong cho đến dư. Hiện tượng quan sát được là

A. Kết tủa màu trắng tăng dần và không tan.


B. Kết tủa màu trắng tăng dần đến cực đại rồi tan dần đến trong suốt.




C. Kết tủa màu trắng xuất hiện rồi tan, lặp đi lặp lại nhiều lần.


D. Không có hiện tượng gì.
Câu 10: Trộn 3 dung dịch HCl 0,3M; H2SO4 0,2M và H3PO4 0,1M với những thể tích bằng nhau thu được dung dịch X. Dung dịch Y gồm NaOH 0,1M và Ba(OH)2 0,2M. Để trung hòa 300 ml dung dịch X cần vừa đủ V ml dung dịch Y. Giá trị của V là

A. 600,0.
B. 1000,0.

C. 333,3.

D. 200,0.
Câu 11: Cho hỗn hợp X gồm a mol Al và 0,2 mol Al2O3 tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được dung dịch Y. Dẫn khí CO2 dư vào Y, thu được kết tủa Z. Lọc lấy Z đem nung nóng đến khối lượng không đổi, thu được 40,8 gam chất rắn. Giá trị của a là

A. 0,25.

B. 0,3.


C. 0,34.

D. 0,4.

Câu 12: Thực hiện các thí nghiệm sau:

(1) Đốt dây kim loại Fe trong khid Cl2 dư.


(2) Cho Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 (đặc, nóng, dư).


(3) Đốt nóng hỗn hợp Fe và S (trong chân không).


(4) Cho kim loại Fe vào dung dịch HCl dư.


(5) Cho 1,5a mol Fe tan hết trong dung dịch chứa 3a mol H2SO4 đặc, nóng thu được SO2 (sản phẩm khử duy nhất của H2SO4).


(6) Cho hỗn hợp chứa 0,01 mol Fe3O4 và 0,03 mol Zn vào 200 ml dung dịch HCl 0,5M.


(7) Dẫn khí H2S dư qua bình đựng dung dịch FeCl3.

(8) Cho a mol Fe vào dung dịch chứa 4a mol AgNO3.

(9) Nung FeCO3 trong không khí đến khối lượng không đổi.

(10) Cho kim loại Fe vào dung dịch H2SO4 loãng, nguội.
Số phản ứng xảy ra tạo thành hợp chất sắt (II) là


A. 5.
B. 6.

C. 7.


D. 8.
Câu 13: Cho 28,80 gam hỗn hợp gồm Zn, Al và Mg tác dụng hoàn toàn với oxi dư thì thu được 30,40 gam hỗn hợp các oxit. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp các oxit này cần dùng vừa đủ V lít dung dịch HCl 1M. Giá trị của V là

A. 2,4.

B. 3,2.


C. 0,6.


D. 1,2.

Câu 14: Có các dung dịch muối Al(NO3)3, (NH4)2SO4, NaNO3, NH4NO3, MgCl2, FeCl2 đựng trong các lọ riêng biệt bị mất nhãn. Nếu chỉ dùng một hóa chất làm thuốc thử để phân biệt các muối trên thì chọn chất nào sau đây:

A. Dung dịch Ba(OH)2.

B. Dung dịch BaCl2.

C. Dung dịch NaOH.

D. Dung dịch Ba(NO3)2.
Câu 15: Trộn dung dịch chứa a mol AlCl3 với dung dịch chứa b mol NaOH. Để thu được kết tủa thì tỉ lệ giữa a và b là

A. a :b=1 :4.
B. a :b<1 :4.

C. a :b=1 :5.

D. a :b>1 :5.
Câu 16: Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 vào ống nghiệm chứa dung dịch H2SO4 và Al2(SO4)3. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc khối lượng kết tủa theo số mol Ba(OH)2 như sau
   Khối lượng kết tủa (gam)

            


            

               0

                         0,2                             0,8                        Số mol Ba(OH)2 (mol)
Giá trị gần nhất của a là

A. 150 gam.
B. 175 gam.

C. 185 gam.

D. 210 gam.
Câu 17: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp rắn X gồm: 9,4 gam K2O; 26,1 gam Ba(NO3)2; 10,0 gam K2CO3; 8,0 gam NH4NO3 vào nước. Sau khi phản ứng kết thúc, lọc bỏ kết tủa thu được dung dịch chứa a gam muối. Giá trị gần nhất của a là

A. 20.
B. 30.

C. 35.


D. 40.
Câu 18: Cho m1 gam khí CO đi qua m2 gam FeO đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp khí E có tỉ khối so với hiđro là 20. Dẫn từ từ E vào dung dịch chứa hỗn hợp NaOH và Ba(OH)2. Kết quả thí nghiệm được biểu diễn bằng đồ thị sau:
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Neg,




Giá trị của tổng (m1+m2) là


A. 240,0.
B. 262,4.

C. 195,2.

D. 176,0.
Câu 19: Cho rất từ từ 100 ml dung dịch HCl x mol/l vào 100 ml dung dịch Na2CO3 y mol/l, thu được 1,12 lít CO2 (đktc). Nếu làm ngược lại thu được 2,24 lít CO2 (đktc). Giá trị x, y lần lượt là

A. 1,5M và 2M.

B. 1M và 2M.

C. 2M và 1,5M.

D. 1,5M và 1,5M.
Câu 20: Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít CO2 (đktc) vào 100 ml dung dịch gồm K2CO3 0,2M và KOH x mol/l, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y. Cho toàn bộ dung dịch Y tác dụng với dung dịch BaCl2 dư, thu được 11,82 gam kết tủa. Giá trị của x là

A. 1,0.
B. 1,4.

C. 1,2.

D. 1,6.
II. PHẦN TỰ LUẬN (12,0 điểm)   
Câu I (1,5 điểm): Nêu hiện tượng và viết phương trình phản ứng nếu có khi thực hiện các thí nghiệm sau:

1. Cho từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch Na2CO3.


2. Cho mẩu natri vào dung dịch AlCl3.


3. Cho dung dịch NaHSO4 vào dung dịch Ba(HCO3)2.

4. Trong đơn thuốc của người đau dạ dày do thừa axit (HCl) có hướng dẫn uống “thuốc muối”. Cho biết loại thuốc trên chứa chất nào trong số các chất sau: KNO3, NaHCO3, CaSO4, NaHSO3. Giải thích và viết phương trình phản ứng.
Câu II (2,5 điểm):


1. Hỗn hợp A gồm BaO, FeO, Al2O3. Hòa tan A trong lượng dư nước, được dung dịch D và phần không tan B. Sục CO2 dư vào D, phản ứng tạo kết tủa. Cho khí CO dư qua B nung nóng được chất rắn E. Cho E tác dụng với dung dịch NaOH dư, thấy tan một phần còn lại chất rắn G. Hòa tan hết G trong lượng dư dung dịch H2SO4 loãng rồi cho dung dịch thu được tác dụng với dung dịch KMnO4. Viết các phương trình phản ứng xảy ra (biết trong môi trường H2SO4, KMnO4 tạo sản phẩm là MnSO4). 


2. Hỗn hợp X gồm: BaCO3, CuO, NaCl, CaCl2. Trình bày phương pháp tách riêng từng chất ra khỏi hỗn hợp sao cho khối lượng các chất không thay đổi so với ban đầu. 
Câu III (3,5 điểm)

1. Một mẫu khoáng vật X có thành phần về khối lượng của các nguyên tố là: 8,228% K; 5,696% Al; 67,511% O; 5,063% H và còn lại là thành phần của nguyên tố R. Xác định công thức của X?

2. Hỗn hợp khí X gồm CO và H2. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X trong một lượng oxi vừa đủ thu được hỗn hợp khí và hơi Y. Dẫn toàn bộ hỗn hợp Y lần lượt qua bình 1 đựng 72 gam dung dịch H2SO4 79,2% và bình 2 đựng 150ml dung dịch Ca(OH)2 2M. Sau khi phản ứng kết thúc thấy bình 1 nồng độ dung dịch H2SO4 là 72%, bình 2 có 20 gam kết tủa. Tính tỉ khối của X so với H2. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.
Câu IV (2,0 điểm): Hỗn hợp gồm các kim loại Al, Fe, Ba. Chia X thành 3 phần bằng nhau:

Phần một tác dụng với nước (dư) thu được 0,896 lít H2.


Phần hai tác dụng với 50ml dung dịch NaOH 1M (dư) thu được 1,568 lít H2.


Phần ba tác dụng với dung dịch HCl (dư) thu được 2,24 lít H2.

(Các phản ứng xảy ra hoàn toàn, các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn).


1. Viết các phương trinhg phản ứng xảy ra.


2. Tính phần trăm theo khối lượng các kim loại trong hỗn hợp X.


3. Sau phản ứng ở Phần hai, lọc được dung dịch Y. Tính thể tích dung dịch HCl cần thêm vào dung dịch Y để:

a) Thu được lượng kết tủa nhiều nhất.

b) Thu được 1,56 gam kết tủa.

      
Câu V (2,5 điểm): 


1. Cho một luồng CO đi qua ống sứ đựng 0,04 mol hỗn hợp X gồm FeO và Fe2O3 đốt nóng. Sau khi kết thúc phản ứng, thu được hỗn hợp Y gồm 4 chất nặng 4,784 gam. Cho toàn bộ khí thoát ra khỏi ống sứ hấp thụ vào dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được 9,062 gam kết tủa. Tính phần trăm khối lượng các chất trong hỗn hợp X.

2. Trộn 200 ml dung dịch Ba(OH)2 1M với V lít dung dịch H2SO4 0,5M thu được m gam kết tủa và dung dịch X. Lượng dung dịch X thu được có thể hòa tan tối đa 5,1 gam Al2O3. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tính V và m.
============Hết============
Họ và tên thí sinh: ……………………………………. Số báo danh: ……..

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm
ĐỀ CHÍNH THỨC 
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